
STT MÃ SỐ TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MỨC ĐỘ GHI CHÚ

1 1.003583.000.00.00.H20 Đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch Một phần

2 1.000419.000.00.00.H20 Đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch Một phần

3 1.000593.000.00.00.H20 Đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch Một phần

4 1.004873.000.00.00.H20 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ Tịch Toàn trình

5 1.004746.000.00.00.H20 Đăng ký lại kết hôn Hộ tịch Một phần

6 1.005461.000.00.00.H20 Đăng ký lại khai tử trong nước Hộ tịch Toàn trình

7 1.004884.000.00.00.H20 Đăng ký lại khai sinh trong nước Hộ tịch Toàn trình

8 1.004859.000.00.00.H20 Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuồi; bổ sung hộ tịch Hộ tịch Toàn trình

9 1.001022.000.00.00.H20 Đăng ký nhận cha, mẹ, con trong nước Hộ tịch Toàn trình

10 2.000884.000.00.00.H20

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực Trực tiếp

11 2.001004.000.00.00.H20

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Toàn trình

12 2.001044.000.00.00.H20
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực Toàn trình

13 Xác nhận giấy tờ khác… Trực tiếp

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND  ngày    tháng    năm 2025  của Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Đông)
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